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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY
1. THÔNG TIN HỌC PHẦN: 
Tiếng Việt: 

                                      Tiếng Anh IELTS 1.2 (Mức điểm IELTS 4 - 4.5)
Tiếng Anh: 
           IELTS 1.2

Mã học phần:  
 NNIL1.2                              Số tín chỉ: 
06


2. KHOA PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Bộ môn Ngoại ngữ
3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Hoàn thành học phần IELTS 1.1
4. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Học phần IELTS 2 được thiết kế với mục tiêu cung cấp cho người học những kiến thức tổng quan về bài thi IELTS, các chiến thuật làm bài thi cùng với 300 giờ ôn tập thực hành nhằm phát triển 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết cho sinh viên. Bên cạnh việc cung cấp cấu trúc đề thi cụ thể của từng phần thi kỹ năng, học phần IELTS 2 còn cung cấp cho người học những chiến thuật làm bài thi hiệu quả cùng với các hoạt động thực hành có tính tương tác cao nhằm giúp người học có được sự chuẩn bị tốt nhất trước kỳ thi. 
5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:
Kết thúc học phần, sinh viên được trang bị được trang bị đầy đủ về cả kiến thức, kỹ năng và thái độ, cụ thể:
	Ký hiệu
	Mục tiêu học phần

	G1
	Về kiến thức: 

- Giới thiệu và giúp sinh viên làm quen với cấu trúc, tiêu chí chấm điểm và các dạng câu hỏi của từng kỹ năng trong  bài thi IELTS học thuật.

- Trang bị cho sinh viên những chiến thuật làm bài và các kỹ năng cần có để làm bài thi IELTS hiệu quả.

- Cung cấp tài liệu thực hành chi tiết giúp sinh viên nâng cao trình độ sử dụng tiếng Anh nói chung và tiếng Anh học thuật nói riêng.

- Ciúp sinh viên tự tin và chuẩn bị tốt cho bài thi, đạt được được mục tiêu đầu ra theo quy định.

	G2
	Về kĩ năng: 

- Nghe, hiểu, sử dụng cấu trúc ngữ pháp, từ vựng đáp ứng nhu cầu giao tiếp về các chủ đề đa dạng tuy nhiên còn mắc nhiều lỗi sai.

 - Xử lý các tình huống giao tiếp về những vấn đề đơn giản theo cách của riêng mình.

- Biết phát âm rõ ràng, tương đối chính xác các âm đơn lẻ hoặc các nhóm âm.

- Nghe hiểu được những thông tin đơn giản được diễn đạt rõ ràng bằng giọng chuẩn về các chủ đề liên quan đến cuộc sống và công việc thường ngày. 

- Hiểu được các văn bản chứa đựng thông tin về các chủ đề thường gặp hàng ngày hoặc các chủ đề liên quan đến công việc. 

- Biết và viết được các dạng bài luận đơn giản và tóm tắt báo cáo về biểu đồ đường, biểu đồ cột và biểu đồ tròn. 

- Tự tin tham dự bài thi IELTS học thuật và đạt mục tiêu điểm đề ra.

	G3
	Về thái độ: 

- Có thái độ học tập nghiêm túc;
- Có ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, cầu tiến.

- Luôn có thái độ, cách cư xử đúng mực với thầy cô cũng như với bạn bè.


6. CHUẨN ĐẦU RA: 
	Mục tiêu học phần
	Chuẩn đầu ra học phần
	Mã chuẩn đầu ra CTĐT tương ứng

	G1
	[1] Về kỹ năng Nghe
 Kết thúc học phần, sinh viên có thể:

- hiểu được những thông tin chính về các chủ đề thường gặp trong cuộc sống, công việc hay trong trường học với nội dung được diễn đạt rõ ràng bằng phương ngữ chuẩn phổ biến. 

- nghe hiểu được ý chính trong các chương trình truyền hình về các vấn đề thời sự hoặc những chủ đề liên quan đến sở thích cá nhân khi được diễn đạt chậm và rõ ràng. 
[2]   Về kỹ năng Nói

Kết thúc học phần, sinh viên đạt được yêu cầu của các tiêu chí dưới đây:

· Tiêu chí về độ trôi chảy và chính xác

-  sử dụng các từ nối trong khi diễn đạt ý.

- nói lưu loát,trôi chảy về những chủ đề đơn giản nhưng chưa diễn đạt trôi chảy khi gặp các vấn đề giao tiếp phức tạp. 

· Tiêu chí về từ vựng
- sử dụng vốn từ vựng để nói về các chủ đề khác nhau tuy nhiên việc sử dụng từ chưa được linh hoạt. 

- diễn đạt ý bằng nhiều các khác nhau một cách tương đối chính xác. 

· Tiêu chí về sự đa dạng và độ chính xác ngữ pháp

 sử dụng một số cấu trúc ngữ pháp phức tạp nhưng chưa chính xác và có đôi chỗ gây khó hiểu.

· Tiêu chí về phát âm

     - có thể làm người đối thoại hiểu được ý mình mặc dù đôi lúc còn phát âm sai các từ, cụm từ.  

-  phát âm rõ ràng, tương đối chính xác các cụm từ và cách diễn đạt đã được học mặc dù giọng còn chưa tự nhiên.

[3] Về kỹ năng Đọc
Kết thúc học phần, sinh viên có khả năng:

- hiểu các vấn đề quen thuộc hàng ngày liên quan đến công việc và hoạt động thường ngày. 

- xác định được thông tin cụ thể trong các văn bản, nhận diện được mạch lập luận của văn bản đang đọc.
[4]  Về kỹ năng Viết

Kết thúc học phần, sinh viên đạt được yêu cầu của các tiêu chí dưới đây:

· Tiêu chí về nhiệm vụ cần đạt được

- giải quyết được yêu cầu chung của đề bài mặc dù cấu trúc bài luận chưa chính xác. 

- viết báo cáo nhưng chưa có nhận định tổng quan rõ ràng và thiếu số liệu hỗ trợ việc miêu tả. 

- trình bày được một số ý quan trọng trong bài luận tuy nhiên việc phát triển ý chưa rõ ràng và có thể thiếu kết luận hoặc còn đôi chỗ lập luận, minh họa chưa phù hợp.

· Tiêu chí về tính mạch lạc và liên kết của văn bản

- sử dụng từ nối để liên kết các ý tuy nhiên đôi lúc còn bị trùng lặp. 

- phân chia các ý thành các đoạn văn tương đối rõ ràng. 

· Tiêu chí về từ vựng

- sử dụng được một lượng từ tương đối để diễn đạt ý nhưng chưa đa dạng và còn bị lặp từ.

- trong quá trình viết đôi lúc còn bị sai lỗi chính tả hoặc cấu tạo từ gây khó khăn cho người đọc. 

· Tiêu chí về ngữ pháp

- sử dụng một số lượng hạn chế các cấu trúc ngữ pháp 

- cố gắng sử dụng các cấu trúc câu phức tạp trong khi hành văn nhưng độ chính xác chưa cao. 

- còn mắc lỗi ngữ pháp và dấu câu trong quá trình viết. 

· Phát âm
 Kết thúc khóa học, sinh viên khả năng:

-  phát âm các từ và nhóm từ tương đối chính xác.

-  kết hợp các âm tạo thành từ.

-  phát âm các từ trong câu một cách chính xác. 
· 
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	G2
	[5]  Kỹ năng Nghe

 
Học phần IELTS 2 cung cấp 6 bài học (Studying, exams and revision; Shopping and spending; Hobbies, interest and sports; Work-life balance; Comparing cultures; Exploring the oceans) để bổ trợ kỹ năng Nghe cho sinh viên, trong đó mỗi bài học chia thành 3 phần chính: 

Phần 1: Phát triển ngôn ngữ cung cấp những bài tập từ vựng liên quan đến chủ điểm bài học và các cấu trúc ngữ pháp xuất hiện trong bài thi IELTS. 

Phần 2: Phát triển kỹ năng cung cấp những bài tập đa dạng từ dễ tới khó và các chiến thuật để xử lý các dạng câu hỏi khác nhau trong phần thi Nghe. Bên cạnh đó, bài học cung cấp ví dụ và minh họa rõ ràng nhằm giúp sinh viên hiểu rõ cách xử lý từng dạng câu hỏi và phát triển kỹ năng làm bài.

Phần 3: Luyện đề sinh viên được thực hành kỹ năng Nghe thông qua việc làm một dạng bài nghe mẫu minh họa cấu trúc đề thi IELTS thật nhằm làm quen và xác định năng lực của mình. 

· Phần cuối cùng của bài học hệ thống lại các kiến thức quan trọng đã học trong bài. 

[6]   Kỹ năng Nói

       Sinh viên thực hành kỹ năng Nói thông qua việc học 6 bài học với những chủ điểm khác nhau  (Studying; Work; Holidays and travel; Health; Important events; Possessions), cung cấp từ vựng và những kỹ năng ngôn ngữ cần thiết. Mỗi bài học được chia thành 3 phần:
Phần 1: Phát triển ngôn ngữ cung cấp vốn từ vựng liên quan đến chủ điểm bài học và các cấu trúc ngữ pháp có thể sử dụng đa dạng trong các bài thi nói. Các dạng bài tập từ vựng trong bài học được thiết kế nhằm giúp sinh viên thực hành và diễn đạt ý trôi chảy, mạch lạc và phong phú.
Part 2: Phát triển kỹ năng cung cấp cho sinh viên các chiến thuật làm bài thi nói hiệu quả như cách ghi chú nhanh trong phần 2 của bài thi, cách sử dụng ngôn ngữ để kéo dài câu trả lời và cách trình bày vấn đề một cách lưu loát, tự nhiên.  
Part 3: Luyện đề  cung cấp các dạng bài ôn tập có định dạng giống đề thi thật để sinh viên làm quen và thực hành.
Cuối mỗi bài học sinh viên ôn lại kiến thức chủ đạo trong bài học qua mục Checklist. 

[7]   Kỹ năng Đọc

Sinh viên thực hành kỹ năng Đọc thông qua việc học 6 bài học với các chủ đề đa dạng (Business management; Young people’s right; Community matters; British culture; Crime detection; Travel. Mỗi bài học cung cấp mục tiêu kiến thức rõ ràng và cung cấp các chiến thuật xử lý từng dạng câu hỏi có trong đề thi thật. Mỗi bài học được chia thành 3 phần:

Part 1: Phát triển ngôn ngữ cung cấp các bài tập từ vựng và ngữ pháp theo từng chủ điểm của bài học.
Part 2: Phát triển kỹ năng cung cấp các dạng câu hỏi sinh viên sẽ gặp trong bài thi IELTS kỹ năng Đọc. Mỗi dạng câu hỏi trong bài học đều kèm theo bài tập tương ứng với độ khó tăng dần giúp sinh viên làm quen và nâng cao kỹ năng đọc hiểu.
Part 3: Luyện đề cung cấp bài tập thực hành có dạng câu hỏi sinh viên được học trong bài, theo định dạng bài thi thật. 
· Hệ thống lại kiến thức sinh viên đã học trong mục cuối cùng của bài học.
[8]  Kỹ năng Viết

Sinh viên thực hành kỹ năng viết thông qua 6 bài học về các chủ đề: Technology, Happiness, The natural world, Places to live, Health and Transport.
Part 1: Phát triển ngôn ngữ cung cấp các bài tập về từ vựng và ngữ pháp cần thiết để giải quyết các dạng bài trong kỳ thi IELTS kỹ năng Viết. 

Part 2: Phát triển kỹ năng tập trung vào một trong hai dạng bài thi trong phần thi kỹ năng Viết của bài thi IELTS và cung cấp các dạng bài tập bổ trợ từ dễ đến khó với từng dạng. Ngoài ra, phần kiến thức về kỹ năng Viết còn cung cấp các tiêu chí đánh giá cụ thể đối với từng dạng bài thi và giải thích rõ ràng cách viết báo cáo về các loại biểu đồ khác nhau.

Part 3: Luyện đề cung cấp một bài tập thực hành theo đúng định dạng bài thi viết IELTS học thuật để sinh viên làm quen và nâng cao khả năng viết của mình. 

· Cuối mỗi bài học sinh viên hệ thống lại kiến thức và kiểm tra lại các yêu cầu cần có trong mỗi bài viết qua việc sử dụng danh sách kiểm tra Progress check.

[9]  Về phát âm

Nhằm giúp sinh viên nâng cao khả năng phát âm hỗ trợ phần thi Nghe và Nói, khóa học cung cấp một phần Pronunciation với những kiến thức tổng quan về bảng phiên âm quốc tế IPA (International Phonetic Alphabet) và hướng dẫn sinh viên cách phát âm các âm trong tiếng Anh một cách rõ ràng, chuẩn xác. 
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	G3
	[10]  VỀ KỸ NĂNG KHÁC:

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 

- Thuyết trình theo nhóm về một chủ đề cho sẵn như một sự kiện văn hóa; Khám phá môi trường du lịch.
- Viết một đoạn văn theo chủ đề về một sự kiện quan trọng, vấn đề tội phạm và các biện pháp ngăn chặn. 

 [11]  VỀ THÁI ĐỘ:

- Luôn có thái độ tích cực trong học tập
- Luôn có ý thức và trách nhiệm cao trong quá trình học tập
- Luôn hòa đồng, thân thiện, đúng mực với thầy cô và bạn bè
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7. NỘI DUNG HỌC PHẦN:
PHÂN BỔ THỜI GIAN

	STT
	KỸ NĂNG
	GIÁO TRÌNH
	NỘI DUNG
	Tổng số 

tiết 

(3)=(4) + (5)
	SỐ TIẾT
	Mã chuẩn đầu ra học phần

(tiết)

(7)

	
	
	
	
	
	Lý thuyết

(tiết)

(4)
	Thực hành/bài tập/thảo luận/ kiểm tra trên lớp

(tiết)

(5)
	Thực hành ở nhà (tiết)

(6)
	

	1.
	NGHE
	Collins English for Exams – Get Ready for IELTS Listening
	Unit 7: Studying, exams and revision
	3
	1
	2
	1
	[1], [2], [5], [6], [9], [10], [11]                       

	
	
	
	Unit 8: Shopping and spending
	3
	1
	2
	1
	[1], [2], [5], [6], [9], [10], [11]                       

	
	
	
	Unit 9: Hobbies, interests and sports
	3
	1
	2
	1
	[1], [2], [5], [6], [9], [10], [11]                       

	
	
	
	Unit 10: Work-life balance
	3
	1
	2
	1
	[1], [2], [5], [6], [9], [10], [11]                       

	
	
	
	Unit 11: Comparing cultures
	3
	1
	2
	1
	[1], [2], [5], [6], [9], [10], [11]                       

	
	
	
	Unit 12: Exploring the oceans
	3
	1
	2
	1
	[1], [2], [5], [6], [9], [10], [11]                       

	2.
	NÓI
	Collins English for Exams – Get Ready for IELTS Listening
	Unit 7: Studying
	3
	1
	2
	1
	[1], [2], [5], [6], [9], [10], [11]                       

	
	
	
	Unit 8: Work
	3
	1
	2
	1
	[1], [2], [5], [6], [9], [10], [11]                       

	
	
	
	Unit 9: Holidays and travel
	3
	1
	2
	1
	[1], [2], [5], [6], [9], [10], [11]                       

	
	
	
	Unit 10: Health
	3
	1
	2
	1
	[1], [2], [5], [6], [9], [10], [11]                       

	
	
	
	Unit 11: Important events
	3
	1
	2
	1
	[1], [2], [5], [6], [9], [10], [11]                       

	
	
	
	Unit 12: Possessions
	3
	1
	2
	1
	[1], [2], [5], [6], [9], [10], [11]                       

	3.
	ĐỌC
	Collins English for Exams – Get Ready for IELTS Listening
	Unit 7: Business management
	3
	1
	2
	1
	 [3], [4], [7], [8],  [9], [10], [11]                       

	
	
	
	Unit 8: Young people’s rights
	3
	1
	2
	1
	[3], [4], [7], [8],  [9], [10], [11]                       

	
	
	
	Unit 9: Community matters
	3
	1
	2
	1
	[3], [4], [7], [8],  [9], [10], [11]                       

	
	
	
	Unit 10:British culture
	3
	1
	2
	1
	[3], [4], [7], [8],  [9], [10], [11]                       

	
	
	
	Unit 11: Crime detection
	3
	1
	2
	1
	[3], [4], [7], [8],  [9], [10], [11]                       

	
	
	
	Unit 12: Travel
	3
	1
	2
	1
	[3], [4], [5], [6], [7], [8],  [9], [10], [11]                       

	4.
	VIẾT
	IELTS Strategies and Tips

	Unit 7: Task Achievement/ Task Response
	3
	1
	2
	1
	 [3], [4], [7], [8],  [9], [10], [11]                       

	
	
	
	Unit 8: Academic Writing Task 2
	3
	1
	2
	1
	[3], [4], [7], [8],  [9], [10], [11]                       

	
	
	
	Unit 9: Coherence and Cohesion
	3
	1
	2
	1
	[3], [4], [7], [8],  [9], [10], [11]                       

	
	
	
	Unit 10: Lexical resource
	3
	1
	2
	1
	[3], [4], [7], [8],  [9], [10], [11]                       

	
	
	
	Unit 11: Grammatical range and accuracy 
	3
	1
	2
	1
	[3], [4], [7], [8],  [9], [10], [11]                       

	
	
	
	Writing Consolidation
	3
	1
	2
	1
	[3], [4], [7], [8],  [9], [10], [11]                       

	6.
	THỰC HÀNH
	
	FIELD TRIP 1
	4
	
	4
	
	[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8],  [9], [10], [11]                       

	
	
	
	Review 1
	1
	
	1
	
	[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8],  [9], [10], [11]                       

	
	
	
	Practice Test 1
	2
	
	2
	
	[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8],  [9], [10], [11]                       

	
	
	
	Stop & Check 1
	2
	
	2
	
	[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8],  [9], [10], [11]                       

	
	
	
	Speaking test
	2
	
	2
	
	[1], [2], [5], [6], [7], [8],  [9], [10], [11]                       

	
	
	
	Review 2
	3
	
	3
	
	[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8],  [9], [10], [11]                       

	
	
	
	Practice Test 2
	2
	
	2
	
	[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8],  [9], [10], [11]                       

	
	
	
	Stop & Check 2
	2
	
	2
	
	[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8],  [9], [10], [11]                       

	Total
	90
	24
	66
	24
	


NỘI DUNG CHI TIẾT
	Tuần
	Ngày
	Kỹ năng
	Nội dung
	Số tiết
	Giáo trình

	1
	1
	Listening
	Unit 1: Friends abroad
	3
	Collins English for Exams – Listening for IELTS

	
	
	Reading
	Unit 1: Friendship
	1
	Collins English for Exams – Reading for IELTS

	
	2
	Reading
	Unit 1: Friendship
	2
	Collins English for Exams – Reading for IELTS

	
	
	Writing
	Unit 1: Task 1: Opening statement
	2
	IELTS Writing Strategies

	
	3
	Speaking 
	Unit 1: Family
	3
	Collins English for Exams – Speaking for IELTS

	
	
	Speaking
	Unit 2: Free time
	1
	Collins English for Exams – Speaking for IELTS

	2
	1
	Writing
	Unit 1: Task 1: Opening statement
	1
	IELTS Writing Strategies

	
	
	Listening
	Unit 2: Food and cooking
	3
	Collins English for Exams – Listening for IELTS

	
	2

	Reading
	Unit 2: Body and mind
	3
	Collins English for Exams – Reading for IELTS

	
	
	Writing
	Unit 2: Describing and analyzing data
	1
	IELTS Writing Strategies

	
	3
	Speaking
	Unit 2: Free time
	2
	Collins English for Exams – Speaking for IELTS

	
	
	Speaking
	Unit 3: Special occasions
	2
	Collins English for Exams – Speaking for IELTS

	3
	1
	Writing
	Unit 2: Describing and analyzing data
	2
	IELTS Writing Strategies

	
	
	Listening
	Unit 3: Presentations
	2
	Collins English for Exams – Listening for IELTS

	
	2
	Listening
	Unit 3: Presentations
	1
	Collins English for Exams – Listening for IELTS

	
	
	Reading
	Unit 3: Studying abroad
	3
	Collins English for Exams – Reading for IELTS

	
	3
	Speaking
	Unit 3: Special occasions
	1
	Collins English for Exams – Speaking for IELTS

	
	
	Speaking
	Unit 4: Hometown
	3
	Collins English for Exams – Speaking for IELTS

	4
	1
	Writing
	Unit 3: Task 1: Conclusion
	3
	IELTS Writing Strategies

	
	
	Revision1
	1
	

	
	2
	Practice Test 1
	2
	

	
	
	Stop and check 1
	2
	

	
	3
	Speaking
	Unit 5: TV and radio
	3
	Collins English for Exams – Speaking for IELTS

	
	
	Speaking
	Unit 6: Weather
	1
	Collins English for Exams – Speaking for IELTS

	5
	1
	FIELD TRIP
	4
	

	
	2
	Listening 
	Unit 4: Work
	3
	Collins English for Exams – Listening for IELTS

	
	
	Reading 
	Unit 4: Science and technology at home
	1
	Collins English for Exams – Reading for IELTS

	
	3
	Speaking
	Unit 6: Weather
	2
	Collins English for Exams – Speaking for IELTS

	
	
	Speaking
	SPEAKING TEST
	2
	Collins English for Exams – Speaking for IELTS

	6
	1
	Reading 
	Unit 4: Science and technology at home
	2
	Collins English for Exams – Reading for IELTS

	
	
	Writing
	Unit 4: Writing an introduction and conclusion
	2
	IELTS Writing Strategies

	
	2
	Writing
	Unit 4: Writing an introduction and conclusion
	1
	IELTS Writing Strategies

	
	
	Listening
	Unit 5: On campus services
	3
	Collins English for Exams – Listening for IELTS

	
	3
	Reading
	Unit 5: Back to nature
	3
	Collins English for Exams – Reading for IELTS

	
	
	Writing
	Unit 5: Writing a body
	1
	IELTS Writing Strategies

	     7
	1
	Writing
	Unit 5: Writing a body
	2
	IELTS Writing Strategies

	
	
	Listening
	Unit 6: Staying safe
	2
	Collins English for Exams – Listening for IELTS

	
	2
	Listening
	Unit 6: Staying safe
	1
	Collins English for Exams – Listening for IELTS

	
	
	Reading
	Unit 6: Communication
	3
	Collins English for Exams – Reading for IELTS

	
	3
	Writing
	Unit 6: A complete essay
	3
	IELTS Writing Strategies

	
	
	Revision 2
	1
	

	8
	1
	Revision 2
	2
	

	
	
	Practice Test 2
	2
	

	
	2
	Stop and Check 2 + Grading
	2
	


8. GIÁO TRÌNH:
1. Collins English for Exams – Get Ready for IELTS Listening, Pre-Intermediate A2 - Jane Short, HarperCollins Publishers Ltd, 2013.
2. Collins English for Exams – Get Ready for IELTS Reading, Pre-Intermediate A2 - Els Van Geyte, HarperCollins Publishers Ltd, 2013.

3. Collins English for Exams – Get Ready for IELTS Speaking, Pre-Intermediate A2 - Rhona Snelling, HarperCollins Publishers Ltd, 2013.
4. IELTS Strategies and Tips , Lin Lougheed, Barron’s Educational Series, 2013

5. English Pronunciation in Use: Elementary, Jonathan Marks, CUP, 2007.
9. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. IELTS Test Builder, Sam McCarter &Judith Ash, MacMillan Publishers Limited 2003

2. Foundation IELTS Master Class, Nick Thorner & Louis Rogers, Oxford University Press, 2015

3. Complete IELTS, Guy Brook-Hart & Vanessa Jakeman, Cambridge University Press, 2012

4. Basic IELTS Reading, Zhang Juan, Nhan Tri Viet Limited Company

5. Basic IELTS Listening, Li Ya Bin, Nhan Tri Viet Limited Company

6. WEBSITES: 

    -
http://ielts-simon.com

- 
http://www.youtube.com/user/EnglishRyan?feature=watch

-
http://www.dcielts.com/

-
http://www.ieltsbuddy.com/

-
http://www.engvid.com/

-
http://www.dcielts.com/

-
http://simon-ielts.com/

-
www.EnglishRyan.com

-
www.UsingEnglish.com

10. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN:

10.1. Phương pháp dạy - học

	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học
	Phương pháp bổ trợ quá trình dạy và học

	- Phương pháp dạy “lấy người học làm trung tâm”
- Thảo luận

- Bài tập vận dụng 
- Nghiên cứu tình huống

- Dạy và học các kĩ năng kết hợp
	- Nghe giảng

- Thảo luận 

- Nghiên cứu tình huống

- Thực hành

- Tự nghiên cứu


	- Phương pháp động tư duy

- Phương pháp trao đổi từng cặp

- Phương pháp hoạt động nhóm
- Phương pháp Dạy và học trực tiếp kết hợp trực tuyến.



10.2. Phương thức kiểm tra/đánh giá

	STT
	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Tỷ trọng
	Tiêu chí đánh giá

	1
	Kiểm tra quá trình
	Đánh giá thái độ học tập
	Kiêm tra mức độ chuyên cân, hoàn thành bài tập được giao, tích cực thào luân, trao đổi các vấn đề có liên quan trên lớp.
	20%
	- Tích cực trên lớp,(10%)

- Đi học và chuẩn bị bài đầy đủ(10%)

	2
	Bài tập thực hành
	Kiểm tra kiến thức, kỹ năng đã học.
	Đánh giá mức độ nhận thức và sự vận dụng, kỹ năng của sinh viên đối với các vấn đề của học phần
	20%
	- Đáp ứng yêu cầu kiến thức (10%)

- Đáp ứng yêu cầu kỹ năng (10%)

	3
	Kiểm tra giữa kỳ
	Kiểm tra kiến thức đã học
	Đánh giá mức độ nhận thức và sự vận dụng của sinh viên đối với các vấn đề của học phần
	
	

	4
	Thi kết thúc học phần
	Kiểm tra toàn bộ kiến thức đã học
	Đánh giá tổng quát nhận thức và sự vận dụng của sinh viên đối với nội dung học của cả học phần
	60%
	- Đáp ứng yêu cầu kiến thức (45%)

- Đáp ứng yêu cầu kỹ năng (15%)


11. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC 

· Sau mỗi ngày học, xem lại toàn bộ nội dung học tập của buổi ngày hôm đó. 

· Lên lịch tự học cố định cho môn tiếng Anh mỗi ngày. Hãy chọn một khoảng thời gian học tập thích hợp và thực hiện đều đặn theo lịch trình đó. Có thể chọn những chủ đề mình quan tâm trước, để tạo hứng thú trong học tập. 

· Vận dụng những gì học được vào thực tế. Tạo thói quen đọc, viết, nói tiếng Anh mỗi ngày trong cuộc sống sinh hoạt thường nhật. 

· Sử dụng một số hình thức tự học hiệu quả như học qua bài hát, học từ vựng qua phim ảnh, các bản tin thời sự bằng tiếng Anh, các buổi nói chuyện bằng tiếng Anh.vv…

· Học qua một số phần mềm tự học tiếng anh như: TOEIC Shortcut, Elsa, Duolingo,  OLPC, 4English, Busuu, Memrise, FluentU, Cake-Tiếng Anh giao tiếp miễn phí, EF English town, vv…






    Hà Nội, ngày       tháng      năm 20
        TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN

           GIÁM ĐỐC
            Ths. Đỗ Thị Hoa
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